
 

 

 

BM-CK16: Kết quả tự đánh giá 

 

Tiêu chuẩn Mức đạt Minh chứng Mã MC 

Tiêu chuẩn 1 Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên   

Tiêu chí 1.1 

M3 Quyết định thành lập trường; Điều lệ 

trường tiểu học; Sơ đồ tổ chức nhà 

trường 

MC1.1.01 

MC1.1.02 

MC1.1.03 

Tiêu chí 1.2 
M3 Quy chế tổ chức và hoạt động; Quy chế 

dân chủ cơ sở; Quy chế làm việc 

MC1.2.01 

MC1.2.02 

Tiêu chí 1.3 

M3 Chiến lược phát triển nhà trường giai 

đoạn 5 năm; Biên bản thông qua chiến 

lược 

MC1.3.01 

MC1.3.02 

Tiêu chí 1.4 
M3 Kế hoạch năm học; Kế hoạch giáo dục 

nhà trường 

MC1.4.01 

MC1.4.02 

Tiêu chí 1.5 
M3 Hồ sơ quản lý của Hiệu trưởng, Phó 

Hiệu trưởng 

MC1.5.01 

Tiêu chí 1.6 
M3 Biên bản họp Hội đồng tư vấn GD; Hội 

đồng sư phạm 

MC1.6.01 

Tiêu chí 1.7 
M3 ồ sơ thi đua – khen thưởng; đăng ký thi 

đua 

MC1.7.01 

Tiêu chí 1.8 
M3 Kế hoạch và biên bản kiểm tra nội bộ 

trường học 

MC1.8.01 

Tiêu chí 1.9 
M3 Hồ sơ quản lý tài chính; sổ tài sản; báo 

cáo công khai tài chính 

MC1.9.01 

Tiêu chí 1.10 
M3 Hồ sơ ứng dụng CNTT; sử dụng phần 

mềm quản lý trường học 

MC1.10.01 

Tiêu chuẩn 2 Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 

Tiêu chí 2.1 
M3 Hồ sơ nhân sự; bằng cấp; quyết định 

phân công nhiệm vụ 

MC2.1.01 

MC2.1.02 

Tiêu chí 2.2 
M3 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên; 

chứng chỉ bồi dưỡng 

MC2.2.01 

MC2.2.02 

Tiêu chí 2.3 
M3 Phiếu đánh giá, xếp loại viên chức hằng 

năm 

MC2.3.01 

Tiêu chí 2.4 
M3 Danh hiệu thi đua; giáo viên dạy giỏi; 

sáng kiến kinh nghiệm 
 

MC2.4.01 
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Tiêu chuẩn 3 Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học  

Tiêu chí 3.1 M3 
Hồ sơ đất đai; sơ đồ khuôn viên trườn MC3.1.01 

MC3.1.02 

Tiêu chí 3.2 M3 Danh mục phòng học, phòng chức năng MC3.2.01 

Tiêu chí 3.3 
M3 Sổ quản lý thiết bị dạy học; biên bản 

kiểm kê 

MC3.3.01 

MC3.3.02 

Tiêu chí 3.4 
M3 Hồ sơ thư viện; sổ mượn sách MC3.4.01 

MC3.4.02 

Tiêu chí 3.5 M3 Hồ sơ công trình vệ sinh; nước sạch MC3.5.01 

Tiêu chí 3.6 
M3 Hồ sơ an toàn trường học; phòng chống 

tai nạn thương tích 
 

MC3.6.01 

Tiêu chuẩn 4 Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội  

Tiêu chí 4.1 
M3 Quyết định thành lập Ban đại diện 

CMHS; biên bản họp 

MC4.1.01 

MC4.1.02 

Tiêu chí 4.2 
M3 Hồ sơ phối hợp với địa phương; hoạt 

động xã hội hóa giáo dục 

MC4.2.01 

MC4.2.02 

Tiêu chuẩn 5 Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục  

Tiêu chí 5.1 
M3 Kế hoạch giáo dục nhà trường; kế hoạch 

dạy học các môn 

MC5.1.01 

MC5.1.02 

Tiêu chí 5.2 M3 Hồ sơ sinh hoạt chuyên môn; chuyên đề MC5.2.01 

Tiêu chí 5.3 
M3 Sổ theo dõi đánh giá học sinh; học bạ MC5.3.01 

MC5.3.02 

Tiêu chí 5.4 
M3 Báo cáo tổng kết năm học; thống kê kết 

quả học tập 

MC5.4.01 

MC5.4.02 

Tiêu chí 5.5 
M3 Hồ sơ hoạt động trải nghiệm; hoạt động 

Đội; phong trào học sinh 

MC5.5.01 

MC5.5.02 
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